Tóm tắt B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng


TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
1.1. Thông tin về dự án

1.1.1. Tên dự án 

“Xây dựng HTKT Khu tái định cư thị trấn Nông trường Lệ Ninh phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)”
Địa điểm thực hiện: thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 

1.1.2. Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lệ Thuỷ

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy 

- Người đại diện: Ông Ngô Văn Ninh
- Chức vụ: Q.Giám đốc

- Địa chỉ liên hệ: 66 Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 

- Điện thoại: 0232.3505585
- Tiến độ thực hiện dự án: 2021 - 2025




1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án “Xây dựng HTKT Khu tái định cư thị trấn Nông trường Lệ Ninh phục vụ công tác GPMB dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)” thuộc địa phận thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Dự án nằm trong ranh giới quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1029 ngày 27/4/2023 của UBND huyện Lệ Thuỷ.

+ Phía Tây Bắc giáp ruộng lúa;

+ Phía Đông Bắc giáp khu hạ tầng có sẵn;

+ Phía Tây Nam giáp khu vực ruộng lúa và trục đường 27m;

+ Phía Đông Nam giáp khu vực trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Tổng diện tích dự án: 3,93ha.
Tọa độ khu vực dự án như sau:

	TT
	Tọa độ theo VN 2000

	
	X
	Y

	1
	1906676.96
	573229.44

	2
	1906572.63
	573333.87

	3
	1906541.51
	573302.79

	4
	1906462.48
	573382.00

	5
	1906392.96
	573303.25

	6
	1906290.82
	573199.38

	7
	1906300.73
	573188.08

	8
	1906314.87
	573188.02

	9
	1906370.82 
	573132.75

	10
	1906483.13
	573244.46

	11
	1906490.20
	573244.46

	12
	1906591.00
	573143.56
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Hình 1: Vị trí khu vực triển khai dự án

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án

Tạo quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ với chiều dài 68km đi qua huyện Lệ Thủy. Dự án tái định cư xây dựng hoàn thành nhằm tạo thành khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các hộ dân tái định cư và góp phần phát triển bộ mặt mới cho thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

1.1.6.2. Khối lượng, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 

* Khối lượng và quy mô 

- Số lô đất ở: 55 lô. Diện tích mỗi lô từ 265,50 - 451,74m2.

- Quy mô dân số: 200 người.  

- Các lô đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khác như: Đất cây xanh công cộng, khu đất nhà văn hoá, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật (rãnh thoát nước R3...).

- Đầu tư bao gồm các hạng mục:

	+ San nền.
	+ Hệ thống thoát nước mưa.

	+ Hệ thống giao thông.
	+ Hệ thống thoát nước thải.

	+ Hệ thống cấp nước.
	+ Hệ thống cấp điện, chiếu sáng.


Bảng 1.1: Tổng hợp sử dụng đất theo quy hoạch 
	TT
	CHỨC NĂNG SỬ 

DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ

(%)
	MẬT ĐỘ XD (TỐI ĐA %)
	TẦNG CAO XÂY DỰNG (TẦNG) 
	HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA (lẦN)

	1
	Đất ở +BHK (55 lô)
	18.780,61
	42,83
	-
	≤3
	-

	2
	Đất HTKT, rãnh R3
	1.558,25
	3,55
	-
	-
	

	3
	Đất giao thông
	19.207,94
	43,78
	-
	-
	

	4
	Đất ở mới phân lô đấu giá
	1.298,40
	2,96
	-
	-
	

	5
	Đất văn hóa
	2.017,50
	4,60
	40
	≤2
	0,8

	6
	Đất văn hóa
	1.000,00
	2,28
	-
	-
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	43.682,70
	100
	
	
	


1.1.6.3. Các hạng mục công trình và giải pháp thiết kế:

a. Hạng mục đường giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến khảo sát, thiết kế L = 1.184,00 (m) trong đó:

+ Trục Đ01 - Đ02 có chiều dài: L1 = 114,00m;

+ Trục Đ06 - Đ03 có chiều dài: L2 = 92,00m;

+ Trục Đ08 - Đ04 có chiều dài: L3 = 250,00m;

+ Trục Đ09 – Đ13 có chiều dài: L4 = 250,00m;

+ Trục Đ07 – Đ10 có chiều dài: L5 = 90,00m;

+ Trục Đ01 – Đ12 có chiều dài: L6 = 240,00m;

+ Trục Đ02 - Đ04 có chiều dài: L7 = 148,00m;

- Mặt cắt ngang thiết kế (tuân thủ quy hoạch chi tiết đã phê duyệt)

* Trục Đ01 - Đ02  & Trục Đ06 - Đ03 & Trục Đ08 - Đ04 & Trục Đ09 – Đ13 & Trục Đ07 – Đ10.

+  Bề rộng nền đường: 
Bnền = 15,0m

+  Bề rộng mặt đường: 
Bmặt = 7,0m

+  Bề rộng lề (vỉa hè):  
Blề = 2 x 4,0m 

* Trục Đ02 - Đ04.

+  Bề rộng nền đường: 
Bnền = 14,50m

+  Bề rộng mặt đường: 
Bmặt = 6,75m + 2,75m = 9,50m

+  Bề rộng lề (vỉa hè): 
Blề= 4,0m + 1,0m = 5,0m.

-  Giải pháp thiết kế:

+ Trong khu vực bố trí các trục đường có bề rộng nền 14,50m (MC 3 - 3); các trục đường có bề rộng nền 15,00m (MC 2 - 2); các trục đường có bề rộng nền 27,00m (MC 1 - 1).

+ Đường cong vuốt nối mặt đường với các trục đường ngang có bán kính từ 8m - 10m. Kích thước vát góc lề đường 5m - 7m.

+ Cao độ trong khu vực tuân thủ theo cao độ quy hoạch chung thị trấn Nông trường Lệ Ninh đã được phê duyệt, kết nối cao độ phù hợp. 

+ Kết cấu mặt đường, vĩa hè:

. Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1 

. Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát gạch block, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn.

b. Hạng mục san lấp mặt bằng: 

- San nền các Khu đất ở mới với tổng diện tích S = 2,46 (ha) trong đó:

+ Lô 01 có diện tích: S01 = 0,38 (ha);

+ Lô 02 có diện tích: S02 = 0,48 (ha);

+ Lô 03 có diện tích: S03 = 0,50 (ha);

+ Lô 04 có diện tích: S04 = 0,43 (ha);

+ Lô 05 có diện tích: S05 = 0,43 (ha);

+ Lô 06 có diện tích: S06 = 0,24 (ha);

- Giải pháp thiết kế:

+ Cao độ và độ dốc mặt bằng tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

+ Khu vực đắp nền: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K>=0,90.

+ Khu vực nền đào: Tiến hành đào hạ bằng cao độ thiết kế.

+ Sử dụng phần mềm thiết kế san nền SNVN có bản quyền do Công ty TNHH Công nghệ TDT sản xuất.

+ Phương pháp tính toán khối lượng san nền bằng cách chia lưới ô vông. Nội dung căn bản của phương pháp chia lưới ô vuông là chia khối cần tính san nền thành các phần tử nhỏ bằng một ô lưới (KT:10m x 10m) khối lượng đào đắp cần tính toán sẽ bằng tổng khối lượng đào đắp của từng phần tử nhỏ cộng lại.

c. Hạng mục cấp nước:

Nguồn cấp nước: Đấu nối vào hệ thống cấp nước sạch của HTCN thị trấn Nông Trường Lệ Ninh tại các điểm chờ để cấp nước cho toàn bộ khu vực lập quy hoạch. Đường ống cấp nước trong khu quy hoạch là (63 và (110 đi dọc theo vỉa hè các tuyến đường quy hoạch và trong phạm vi rãnh R3 đến các hộ dân trong khu.
- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước cấp sinh hoạt cho các hộ dân cư: 200 l/ng.ngđ;

+ Nước cấp cho công trình công cộng: 10% Qsh;

+ Nước cấp cho các khu Thương mại dịch vụ: 10% Qsh;

+ Nước tưới : 10% Qsh;

+ Nước rò rỉ: 15% lượng nước cung cấp;

+ Cấp nước chữa cháy: Tiêu chuẩn cn cho 1 đám cháy xãy ra là 10 l/s. 

- Giải pháp cấp nước: 

Thiết kế mạng lưới đường ống phân phối chính đường kính D110 chạy dọc trục đường 15,0m và 27,0m để phân phối nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy cho toàn khu vực. Mạng lưới đường ống D63 là mạng cụt cấp nước đến các hộ dân cư và được chạy dọc theo hành lang kỹ thuật R3. Mạng lưới đường ống D110 bố trí chôn dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống tối thiểu trong đất 0,5m. 

Ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE, riêng các đoạn qua đường có bố trí lòng thép bảo vệ.

Bố trí các van chặn tại các nút tính toán, bố trí van xả khí, van xả cặn để thuận lợi cho việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước và hệ thống HTKT khu vực.

Hệ thống cấp nước chữa cháy khu vực được thiết kế cấp nước chữa cháy áp lực thấp. Mạng lưới đường ống cấp nước chữa cháy được thiết kế kết hợp với cấp nước sinh hoạt khu vực. Trên mạng phân phối bố trí 08 họng cứu hỏa tại các ngã ba dọc theo tuyến đường ống phân phối chính D110 để cấp nước cứu hỏa cho khu vực.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Điểm khởi thủy
	Điểm
	03

	3
	Đường ống cấp nước (110
	m
	1136.55

	4
	Đường ống cấp nước (63
	m
	302.48

	5
	Họng cứu hỏa
	Bộ
	08


d. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch được thiết kế cơ bản dựa theo quy hoạch thoát nước chung khu vực.

- Dọc theo các trục đường có mặt cắt 3 - 3; 2 - 2 bố trí hệ thống hố ga thu nước hai bên vỉa hè, các đường ống ngang đường có đường kính D400 bằng ống buy ly tâm BTCT, đường cống dọc có đường kính D600, D800 bằng ống buy ly tâm BTCT. 

- Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được thu về hệ thống cống dọc các trục đường và xã ra tại cửa xã nằm phía Tây Nam khu Quy hoạch.

	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	Đường ống D400
	m
	448,00

	Đường ống D600
	m
	693,00

	Đường ống D800
	m
	138,00

	Mương thủy lợi BxH=1,0x1,0
	m
	210,00

	Hố thu
	cái
	57,00

	Cửa xã
	Cái
	02,00


e. Thoát nước thải:

Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng hệ thống hố thu và đường ống HPDE chạy dọc theo sau lưng các lô đất, đấu nối vào tuyến ống D315 thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết khu vực dọc hai bên đường 27m, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chảy về trạm bơm nâng cos và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch chung thị trấn Nông Trường Lệ Ninh.

Giải pháp thoát nước thải:

- Nước thải khu vực bao gồm nước sinh hoạt của các khu dân cư và các công trình công cộng. Lượng nước thải này sẻ được xử lý cục bộ tại các bể tự hoại của mỗi công trình sau đó được thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực quy hoạch.

- Thiết kế hệ thống thu gom nước thải của các hộ dân cư và của các công trình công cộng chạy dọc theo rãnh R3 nằm phía sau khu đất phân lô bao gồm hệ thống các giếng thu và tuyến ống HDPE đường kính D250. Mỗi giếng thu thiết kế 6-8 lỗ bịt chờ sẵn D110 để thuận tiện cho việc đấu nối nước thải của các hộ dân cư vào hệ thống.

- Tuyến ống chính chạy dọc vỉa hè đường giao thông đường kính D315.

- Các tuyến ống được chôn trong lớp đệm cát hạt trung dày 35cm đến 40cm, trên lấp đất đầm chặt K=0,85. Độ sâu chôn ống tuỳ thuộc vị trí tuyến.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường ống HPDE-D250
	m
	659

	2
	Đường ống HPDE-D315
	m
	413

	3
	Hố ga 
	Cái
	46


g. Cấp điện

Nguồn điện cung cấp cho khu quy hoạch được lấy nguồn từ lưới trạm 110 kV Lệ Thủy. Xây dựng Đường dây trung thế mới thẳng đến khu hạ tầng xây dựng TBA Nông trường Lệ Ninh công suất 250kVA được đặt trên vỉa hè đường.

Giải pháp cấp điện:

Lưới điện trung áp 22KV và trạm biến áp:  

Trạm biến áp TBA Nông trường Lệ Ninh 22((2x2,5)%/0,4 kV-250kVA kiểu trạm biến áp treo trên cột sắt 12.1m.

Chiều dài đường dây trung thế 22 kV dự kiến dài 46m

Xây mới hệ thống đường dây hạ thế dùng dây cáp nhôm ABC 3 pha 4 dây từ TBA đến các cột hạ thế đặt trên vỉa hè có tổng chiều dài các tuyến khoảng 694m. 
- Phần cấp điện từ hộp công tơ vào đến hộ dân, hộ dân đầu tư xây dựng. 

f. Hạng mục cây xanh: Giai đoạn này chưa thực hiện đầu tư.

1.1.6.4. Cấp công trình: 

- Loại công trình: Hạ tầng Kỹ thuật.

- Cấp công trình: cấp III.

1.1.7. Tiến độ thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện dự án: 2021 - 2025
1.1.8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
- Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng.  

- Nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn vốn từ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
1.2. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

1.2.1. Giai đoạn thi công dự án
a. Nước thải

* Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân;

- Nước thải xây dựng;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt như bụi, đất đá, dầu mỡ trên công trường. 

* Quy mô, tính chất:

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Công nhân làm việc thường xuyên là 50 người và lượng nước thải sinh hoạt tối đa ước tính khoảng 2.500 lít/ngày. Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         (g/ng​ười/ngày)
	Tải lượng ước tính cho 50 công nhân 

(g/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	2.250 - 2.700

	COD
	72 - 103
	3.600 - 5.150

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	3.500 - 7.250

	Dầu mỡ
	10 - 30
	500 - 1.500

	Tổng nitơ
	6 - 12
	300 - 600

	Amoni
	2,4 - 4,8
	120 - 240

	Tổng photpho
	0,6 - 4,5
	30 - 225


- Đối với nước thải xây dựng:

Khối lượng tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 13.362m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 
b. Bụi, khí thải

* Nguồn phát sinh: 

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất cát;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng các công trình;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường.

* Quy mô, tính chất:

- Bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp đất cát:

Lượng bụi khuếch tán do hoạt động đào, đắp của dự án thể hiện qua bảng sau:

	Khối lượng

(tấn)
	Hệ số ô nhiễm

(kg/tấn)
	Khối lượng bụi phát sinh (kg)
	Tải lượng bụi

(kg/ngày)
	Tải lượng bụi

(kg/h)
	Tải lượng bụi

(mg/s)

	147.829
	0,0123
	1.818,30
	20,20
	2,53
	701,50


Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp của dự án như sau:

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ bụi (mg/m3)
	QCVN 05 : 2013/BTNMT

TB 1h (mg/m3)

	Bụi lơ lửng
	0,65
	0,3


- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát đắp:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất cát đào, đắp được trình bày ở bảng sau: 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số 

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1


	San nền 
	
	
	
	

	
	Đất đắp 
	10.815,97
	1.545
	0,764
	1.180,49

	
	Đắp cát 
	66.247,58
	9.464
	0,764
	7.230,45

	2
	Đường giao thông 
	
	
	
	

	
	Đất đắp
	17.253,71
	2.465
	0,764
	1.883,12

	
	Cát đắp
	53.511,75
	7.645
	0,764
	5.840,43


Kết quả tính toán nồng độ bụi được trình bày ở bảng sau:

	Hạng mục
	Độ cao tính toán
	E
(mg/m.s)

(*)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50
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	0,53
	0,88
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85

	San nền (45 ngày)


	Đất đắp
	z = 1
	0,91
	0,17
	0,32
	0,3
	0,27
	0,18
	0,08
	0,06

	
	z = 2
	
	0,58
	0,13
	0,028
	0,0009
	0
	0
	0

	Cát đắp
	z = 1
	5,58
	1,05
	1,97
	1,95
	1,62
	1,09
	0,51
	0,3

	
	z = 2
	
	3,55
	0,80
	0,17
	0,005
	0
	0
	0

	Đường giao thông (60 ngày)

	Đất đắp
	z = 1
	1,09
	0,21
	0,38
	0,38
	0,32
	0,21
	0,10
	0,07

	
	z = 2
	
	0,69
	0,16
	0,03
	0,001
	0
	0
	0

	Cát đắp
	z = 1
	3,38
	0,64
	1,19
	1,18
	0,98
	0,66
	0,31
	0,22

	
	z = 2
	
	2,15
	0,49
	0,10
	0,003
	0
	0
	0


Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển đất chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất đào, đắp nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05 : 2013/BTNMT.
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:

Tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau: 

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (tấn)
	Số 

chuyến xe

(chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	1
	Đường giao thông (2 tháng)
	9.080,68
	1.297
	0,764
	991,09

	2
	Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện (1,5 tháng)
	1.525,4
	218
	0,764
	166,49



Nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:

	Độ cao

tính toán
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50
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	0,53
	0,53
	0,88
	1,18
	1,72
	2,85
	6,35

	Đường giao thông (2 tháng)

	z = 1
	0,57
	0,11
	0,20
	0,20
	0,17
	0,11
	0,05
	0,04

	z = 2
	
	0,37
	0,08
	0,018
	0,0005
	0
	0
	0

	Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện (1,5 tháng)

	z = 1
	0,13
	0,02
	0,05
	0,05
	0,04
	0,03
	0,01
	0,01

	z = 2
	
	0,08
	0,02
	0,004
	0,0001
	0
	0
	0


Các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Hai loại nhiên liệu chính sử dụng đối với các phương tiện này là dầu diezel và xăng. Do đó, thành phần khí thải chủ yếu là: NOx, SO2, CO, CO2... Nồng độ các chất ô nhiễm không khí phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. 
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình:

Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn thi công tuyến đường chủ yếu từ quá thi công các hạng mục như đường giao thông, cấp thoát nước... Khí thải phát sinh trong quá trình thi công dự án bao gồm các loại như: NO2, SO2, CO... Nồng độ khí thải do các loại máy của động cơ như sau:

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng

(g/h)
	Tải lượng

(mg/h)  
	Nồng độ

(mg/m3) 
	QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) (mg/m3)

	SO2
	24,44
	24.440
	0,014
	≤ 0,35

	NOx
	1.710,64
	1.710.640
	0,99
	≤ 0,2

	CO
	342,14
	342.140
	0,2
	≤ 30


- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên:

Trong suốt quá trình thi công, công nhân ở lại lán trại tại vị trí tập kết vật liệu để trông giữ vật liệu và máy móc thi công. Hoạt động sinh hoạt của các công nhân này như ăn uống, vệ sinh... sẽ làm phát sinh mùi hôi.
c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:

c1. Chất thải rắn sinh hoạt

* Nguồn phát sinh:

Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường

* Quy mô:

Số lượng công nhân thi công khoảng 50 người thì tổng lượng thải trung bình ước tính khoảng 15 kg/ngày. Thành phần chính được thể hiện ở bảng sau:
	TT
	Thành phần chất thải ước tính
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thực phẩm thừa, rác hữu cơ
	50,1

	2
	Giấy coton, gỗ…
	4,2

	3
	Ni lon, chất dẻo, cao su...
	5,5

	4
	Kim loại, vỏ hộp 
	2,5

	5
	Các loại chất thải khác
	37,7


c2. Chất thải rắn thông thường

*  Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng;

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa; 
- Chất thải rắn xây dựng.

* Quy mô, tính chất: 

- Chất thải rắn của quá trình chuẩn bị mặt bằng: Chủ yếu là thảm thực vật và một số cây cối. Tuy nhiên, khu vực triển khai dự án chủ yếu trên nền hiện trạng nền cũ nên thảm thực vật và cây cối chặt bỏ không đáng kể.

- Chất thải rắn của quá trình bóc đất phong hóa và đất mặt ruộng: 11.691,54m3.

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng:

Thành phần chủ yếu gồm: Đất đá, phần dư của sắt thép, dây buộc, bao bì, kim loại... Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản của dự án là 49,8tấn. Lượng chất thải xây dựng này còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm, tay nghề của công nhân thi công dự án và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

c3. Chất thải nguy hại

* Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn nguy hại từ các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.
* Quy mô, tính chất: 

Thành phần chính là dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các phương tiện vận chuyển và thi công. Khi dự án triển khai các phương tiện máy móc thi công sẽ thay dầu nhớt tại các gara trong khu vực và các loại giẽ lau dính dầu mỡ không nhiều khoảng 2 kg/tháng.

d. Tiếng ồn và độ rung

* Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công dự án chủ yếu do:

+ Hoạt động đào đắp, san gạt, đầm nén với các loại phương tiện là: Máy ủi, máy xúc có gầu ngoạm, máy san gạt, máy đầm, xe lu,...

+ Vận chuyển đất đào, đắp, vật liệu xây dựng với phương tiện như máy xúc có gàu ngoạm, xe tải... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các máy móc cũ không được bảo trì, bảo dưỡng (ốc vít lỏng, khô dầu mỡ...).

* Đánh giá tác động

+ Tác động do tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh do phương tiện vận chuyển đất đi thải bỏ, nguyên vật liệu xây dựng và các loại máy móc, phương tiện trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của các khu dân xã Quảng Phương chủ yếu khu vực đầu tuyến và giữa tuyến. Theo tài liệu của (Canter - Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, (1996)) thì khoảng cách tiếng ồn do các xe tải nặng tạo ra đạt tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 38m và có thể lên tới 121m. Như vậy, trong phạm vi này dọc theo các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, đất bóc phong hoá sẽ vượt quy chuẩn QCVN 26 : 2010/BTNMT. Như vậy, một số hộ dân dọc theo các tuyến đường sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn do các xe tải phục vụ dự án gây ra. Các nguồn gây ồn còn lại hầu như cố định tại khu vực dự án chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân ở đầu và cuối tuyến dự án.
Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương...

Tiếng ồn do các phương tiện nêu trên nói chung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động của tiếng ồn.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công nhân thi công là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn nếu không có các biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân lao động. 

+ Tác động do độ rung:

Quá trình thi công dự án làm phát sinh độ rung chủ yếu là do các thiết bị máy móc có mức rung lớn sinh ra trong quá trình làm việc hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải trọng lớn... 

f. Sự cố và rủi ro

* Sự cố bom mìn: 

Nếu trước khi tiến hành xây dựng dự án khu đất này không được rà phá bom mìn thì một số tác động có thể xảy ra gồm:

- Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường xây dựng thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của con người;

- Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án;
* Sự cố tai nạn lao động: 

- Tai nạn lao động trong thi công có thể xảy ra do công nhân không tuân thủ đúng các nội quy an toàn lao động.

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động. 
- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc.

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án…
* Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 

Hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trong khu vực do vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho tuyến đường. Ngoài ra, công nhân lái xe không chấp hành đúng luật an toàn giao thông hay trên tuyến đường vận chuyển của dự án nếu bố trí lưu lượng xe tải vận chuyển không hợp lý có thể gây ách tắc giao thông. 

Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể gây hư hại, xuống cấp đường giao thông.

* Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ có thể làm hư hại trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân.
* Sự cố thời tiết:

Vào các ngày mưa to, bão có thể ảnh hưởng đến thoát nước quá trình thi công, đặc biệt là giai đoạn xây dựng cống qua đường.

* Sự cố sạt lở, bồi lấp tuyến mương:

Quá trình thi công và vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây bồi lấp và sạt lở các tuyến mương tưới tiêu hiện có lân cận dự án. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế sự cố sạt lở, bồi lấp các tuyến mương trong khu vực.

* Sự cố ngập lụt:

Trong quá trình thi công dự án, hệ thống thoát nước chưa được xây dựng hoàn chỉnh cũng như chưa được đấu nối đồng bộ nên vào mùa mưa bão nếu không có phương án thoát nước cũng như thi công hợp lý dễ gây ngập cho khu vực dự án. 

1.2.2. Giai đoạn khu tái định cư đi vào hoạt động
a. Tác động đến môi trường không khí:

* Nguồn gây ô nhiễm 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các dự án/công trình;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: Xe máy, ôtô...

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh...

* Quy mô, tính chất:

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công:

Trong quá trình thi công, xây dựng các công trình kiến trúc bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển... Khối lượng bụi phát sinh nhiều hay ít còn tùy thuộc vào quy mô của các công trình. 
- Khí thải phát sinh trong quá trình thi công:

Các phương tiện vận tải và hoạt động của các động cơ tham gia thi công xây dựng chủ yếu là máy xúc, máy trộn bê tông... Các tác nhân gây ô nhiễm trong khí thải bao gồm: CO, SO2, NO2, hơi xăng dầu... 
- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông: 

Khi khu dân cư đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông sẽ tăng lên. Ngoài các phương tiện như: xe máy, ô tô con,... Các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ: 

Do toàn bộ các tuyến đường nội bộ đều được nhựa hóa nên dự báo tải lượng bụi cuốn trên toàn bộ khu vực là không đáng kể. 

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh… 
Các chất khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực này dự báo là không đáng kể, do không sử dụng các chất đốt như: Củi, than... và các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà WC được vệ sinh thường xuyên trong ngày nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không đáng kể.

b. Tác động đến môi trường nước:

* Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt.


- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường…

- Nước mưa chảy tràn.

* Quy mô, tính chất:

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Khi khu dân cư được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động, tổng dân số dự kiến trong khu vực khoảng 200 người. Thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng

(g/người/ngày) (*)
	Khối lượng ước tính cho 200 người dân

(g/ngày)
	Khối lượng ước tính cho 200 người dân

(kg/ngày)

	BOD5
	45 - 55
	9.000 - 11.000
	9 - 11

	COD
	72 - 102
	14.400 - 20.400
	14,4 - 20,4

	Chất rắn lơ lửng              (SS)
	70 - 145
	14.000 - 29.000
	14 - 29

	Dầu mỡ
	10 - 30
	2.000 - 6.000
	2 - 6

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	1.200 - 2.400
	1,2 - 2,4

	Amoni
	2,8 - 4,8
	560 - 960
	5,6 - 9,6

	Tổng Phospho
	0,8 - 4
	160 - 800
	1,6 - 0,8

	Tổng Coliform
	106 - 109
	106 - 109 (MNP/100ml)
	106 - 109(MNP/100m)


- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn vào ngày mưa lớn nhất là 15.720m3/ngày. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát,… 

c.  Tác động của các chất thải rắn:

* Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn phát sinh trong khu dân cư chủ yếu là từ quá trình sinh hoạt, CTNH có phát sinh nhưng khối lượng không lớn.

* Quy mô, tính chất:

Rác thải sinh hoạt từ các nhà ở trong khu dân cư, khu dịch vụ với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, thùng catton, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa… chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thủy tinh, sành sứ, vỏ lon… Tổng dân số sinh sống trong khu vực dự án là 200 người. Như vậy, khối lượng chất thải rắn ước tính khoảng 60 kg/ngày.

d. Các sự cố môi trường có thể xảy ra khi khu tái định cư đi vào hoạt động
- Sự cố hỏa hoạn: Các khu nhà ở là nơi sử dụng và lưu trữ khí đốt hóa lỏng... là những nơi dễ xảy ra sự cố cháy, nổ. 

- Sự cố chập điện: Sự cố chập điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng.

- Sự cố lủ lụt, thiên tai: Đối với khu dân cư sự cố do bão gây nên những thiệt hại đối với công trình xây dựng, công trình ngầm, hệ thống cấp điện, cấp nước của dự án.
- Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường: Hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình trên đất sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng tải trọng cho phép trên các tuyến đường hoặc các xe chạy quá tải trọng, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.
- Sự cố đối với đường ống thoát nước thải: Sự cố này xảy ra khi đường ống thu nước thải của dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. 

1.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

1.3.1. Giai đoạn thi công 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xử lý nước thải của công nhân.

- Tại khu vực lán trại đơn vị thi công sẽ lắp đặt công trình vệ sinh di động.

- Nước thải xám không chứa các chất gây ô nhiễm đáng kể, nên có thể cho tự thấm vào đất.
* Đối với nước thải xây dựng:
- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phuy tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.
- Không thi công đào đắp vào những ngày mưa.

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.
b. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi và khí thải

- Chủ đầu tư sẽ bố trí lưu lượng xe hợp lý và sử dụng bạt che phủ thùng xe để giảm thiểu khả năng rơi vãi đất đá gây ô nhiễm môi trường sống đối với các khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Đối với đất rơi vãi sẽ cử công nhân vệ sinh hàng ngày tránh làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và phát tán bụi trong những ngày nắng nóng và nhiều gió. 
- Áp dụng biện pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu từ đầu tuyến đến cuối tuyến để đảm bảo cho việc đi lại của các hộ dân. 

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo trong quá trình thi công.

c. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

* Đối với chất thải sinh hoạt:

Đơn vị thi công, sẽ bố trí 3 thùng đựng rác 15 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hàng ngày. Đồng thời, phối hợp với đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển để xử lý theo quy định.
* Đối với chất thải thông thường:

- Đất không thích hợp… từ quá trình bóc phong hóa thi công sẽ vận chuyển đến tập kết ở khu vực bãi thải. Vị trí bãi thải đã được thỏa thuận thống nhất giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư nên rất thuận tiện trong việc tập kết chất thải.

- Đất tầng mặt của đất chuyên trồng lúa: Đắp vào các khu vực đất bị trũng của địa phương nơi xây dựng công trình nhằm tận dụng để trồng cây và sử dụng vào các mục đích khác.
- Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

+ Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại đá vụn, vữa... sử dụng vào việc đắp đường;

+ Các loại chất thải không tận dụng được như bao bì rách nát được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt và hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường khu vực thu gom vận chuyển đi xử lý;

+ Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án.


* Đối với chất thải nguy hại:

Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín (bố trí tại khu lán trại để thiết bị máy móc thi công) để thu gom. Thực hiện việc thu gom, lưu giữ theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

d. Tiếng ồn và độ rung

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công gây ra. 
- Hạn chế sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Không vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào ban đêm và không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ nghỉ;


- Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết bị xây dựng;

- Trước khi tiến hành thi công xây dựng chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan lập biên bản thực trạng các công trình hai bên các tuyến để làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau. 

f. Sự cố và rủi ro

* Sự cố bom mìn

- Phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ phạm vi khu vực triển khai tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý trước khi tiến hành thi công dự án nhằm đảm bảo tính an toàn khi triển khai.

* Đối với sự cố tai nạn lao động: 

- Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường.

* Đối với sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng đường giao thông: 
+ Cắm biển báo tốc độ, phân luồng giao thông. 

+ Bố trí người phân luồng giao thông trên tuyến đường vận chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông;

+ Lập rào cản cách ly giữa khu vực có dân cư sinh sống;

+ Sử dụng xe vận chuyển nguyên vật liệu tải trọng ≤7 tấn để phù hợp với đường giao thông khu vực;

+ Tu sửa kịp thời các tuyến đường hư hỏng do xe vận chuyển của dự án gây ra trong khu vực.

* Đối với sự cố cháy nổ: 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công dự án;

- Giám sát thường xuyên khu vực cung ứng nhiên liệu.

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp.

* Đối với sự cố thời tiết:

Theo dõi diễn biến thời tiết của khu vực để có phương án thi công thích hợp cũng như biện pháp hạn chế ảnh hưởng do thời tiết (mưa bão). Tạo mương thoát nước hai bên tuyến đường nhằm thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn để không ảnh hưởng đến các hạng mục đang thi công. 

* Đối với sự cố sạt lở, bồi lấp tuyến mương:

Tiến hành hoàn trả tuyến mương thuỷ lợi bằng tuyến buy ly tâm D800, dài L=130m được hoàn thành trước khi thi công các hạng mục dự án để đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp cũng như thoát nước mưa khi thời tiết có mưa. Phần đầu tuyến mương đi theo mép tuyến đường của dự án với chiều dài 111m chủ dự án sử dụng nắp đan đậy lại với kích thước 0,84x1,0x0,1m.
Bố trí các xe vận chuyển đất cát phải có bạt che phủ thùng xe, không sử dụng các thiết bị máy móc có độ rung lớn gần tuyến mương tưới tiêu. Nếu xảy ra sự cố bồi lấp tuyến mương tưới tiêu đơn vị thi công cần bố trí công nhân thu dọn hết toàn bộ lượng đất cát bồi lấp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình cấp nước tưới cho khu vực. 

* Phương án ứng phó với sự cố ngập lụt: 

- Ưu tiên thi công vào mùa khô. 

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của dự án.

1.3.2. Giai đoạn khu tái định cư đi vào hoạt động
* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- Thực hiện quy trình thu dọn rác thải hợp lý và thường xuyên trong từng ngày;

- Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên dự án, đặc biệt là các khu dân cư có thải nước thải. Cao độ của hệ thống thoát nước hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ gây bốc mùi;

- Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn, luôn luôn giữ sạch cảnh quan môi trường trong toàn khu vực dân cư.

* Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

Hiện tại, khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung nên việc xử lý của các hộ dân chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Các hộ gia đình tự xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại, bể lắng lọc và hố tự thấm trong khuôn viên từng nhà.

- Giai đoạn 2: Khi khu vực có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của thị trấn sẽ thực hiện đấu nối vào hệ thống này.

* Quá trình xử lý nước thải tại hộ gia đình như sau:


* Phương án thoát nước mưa cho khu vực như sau:
Xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước chung theo nguyên tắc tự chảy. Thoát nước mưa của khu vực chủ yếu theo hướng Nam ( Bắc thông qua các ống D400, D600 và D800 sau đó thoát nước vào cửa xả.
* Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

+ Yêu cầu các dự án/công trình, hộ dân… khi đầu tư vào khu dân cư bố trí thùng đựng rác để thu gom lượng rác thải phát sinh trong ngày;

+ Bố trí các thùng chứa rác (loại 150 lít) tại các khu vực công cộng, trên các trục đường nội bộ... để thu gom rác từ các khu vực nói trên;

+ Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm nộp lệ phí thu gom rác để Ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thuỷ thu gom và xử lý đúng quy định.

+ Tuyên truyền giáo dục người dân, ý thức giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực.


* Phòng ngừa sự cố, rủi ro:

Khi hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hoàn thành chủ đầu tư sẽ bàn giao cho đơn vị tiếp quản dự án thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn khu dân cư hoạt động. Cụ thể:
- Quản lý tốt việc xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng phương án PCCC cho từng phân khu chức năng của dự án, trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí các họng nước hợp lý, thực hành các phương án PCCC cho cán bộ, nhân viên và người dân trong từng khu chức năng. 
- Các công trình được xây dựng kiên cố, vững chắc đảm bảo tiêu chuẩn ngành xây dựng để hạn chế các rủi ro như bão, lụt xảy ra.          

- Phòng chống sét: Bố trí hệ thống chống sét tại tất cả các công trình đảm bảo theo các quy định và tiêu chuẩn đã được nhà nước ban hành. 

- An toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này.
- Đối với sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường: nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép, yêu cầu chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường nhằm hạn chế sự cố sụt lún, rạn nứt, hư hỏng các tuyến đường nội vùng.

- Đối với sự cố tắc đường ống thoát nước thải: Chính quyền địa phương trực tiếp quản lý khu dân cư sẽ yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải của khu vực hoạt động được tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: lắp đặt hệ thống ống thoát nước thải theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động. Đồng thời, khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý mọi sự cố. 

1.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án
Chương trình giám sát môi trường chỉ thực hiện trong quá trình xây dựng dự án
* Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: NO, SO2, CO, bụi, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K’1: Tại vị tiếp giáp trường THPT Hoàng Hoa Thám.
+ K’2: Tại vị tiếp giáp nhà dân. 
+ K’3: Tại vị trí tiếp giáp tuyến đường nhựa 27m. 


- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho giám sát: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bãi đổ đất thải và bãi tập kết tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

* Giám sát công tác thu gom và xử lý CTNH
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao
nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.


1.5. Chủ dự án cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường;

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng mà chủ dự án đã nêu trong báo cáo;

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Trong trường hợp mở rộng, bổ sung chủ dự án sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường trước khi thực hiện;

- Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, phục hồi và tái tạo môi trường nếu xảy ra sự cố ô nhiễm do các hoạt động của dự án gây ra;

- Bồi thường và khắc phục các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công dự án;

- Bồi thường cho người dân nếu để xảy ra sự cố rạn nứt công trình nhà cửa hai bên tuyến đường;

- Đảm bảo chất lượng công trình như tiêu chuẩn thiết kế.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện đúng tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình đúng như thiết kế.

Nước thải đen





Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn





Hố tự thấm





Nước thải xám





Bể lắng lọc 


2 ngăn
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